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	DỰ ÁN SÁNG KIẾN CHỈ SỐ XANH CẤP TỈNH (PGI)
Địa chỉ: Ban Pháp chế, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35746983     Fax: 024.35771459   Email:PCI@vcci.com.vn


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Thu thập, tổng hợp dữ liệu thống kê 2024 (hard data 2024)
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024
Giới thiệu chung:
· Tên Dự án: Dự án Sáng kiến Chỉ số Xanh cấp tỉnh (Dự án PGI).
· Cơ quan tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
· Mục tiêu của Dự án: thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
· Nhóm hoạt động: Khảo sát
· Mã hoạt động: I_1.7
· Nhiệm vụ chung của nhà cung cấp trong phạm vi TOR: thu thập các dữ liệu thống kê sẵn có (dữ liệu cứng – hard data) phục vụ xây dựng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2024 (sau đây gọi tắt là Chỉ số PCI-PGI 2024).
1. Hồ sơ yêu cầu: 
· Thu thập, tổng hợp các nguồn dữ liệu sẵn có từ các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương để phục vụ việc xây dựng các chỉ tiêu/chỉ số thành phần của Chỉ số PCI-PGI2024.
· Danh sách chi tiết các loại dữ liệu được mô tả trong bản đính kèm.
· Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
· Dữ liệu sau khi tổng hợp và bàn giao xong chỉ sử dụng cho Dự án PGI. Nếu sử dụng cho các chương trình khác thì hai bên phải có sự trao đổi và thống nhất.
(Danh mục chi tiết các số liệu cần thu thập quy định tại Phụ lục 1 của TOR)
2. Nhà cung cấp dịch vụ
· Ưu tiên nhà cung cấp gói dịch vụ đầy đủ, trọn gói với giá cả phù hợp dự án.
· Ưu tiên nhà cung cấp có uy tín trong lĩnh vực tư vấn về kinh tế, xã hội; am hiểu về phương pháp PCI-PGI
· Ưu tiên nhà cung cấp đã là đối tác lâu năm của Dự án PGI và các các hoạt động có tính chất tương tự mà VCCI đã thực hiện.
· Thời hạn báo giá: Từ 01/10/2024 đến 28/10/2024.
3. Yêu cầu đối với dịch vụ, sản phẩm:
· Các tệp (file) dữ liệu theo yêu cầu của dự án được chuyển qua email hoặc chuyển trực tiếp qua đĩa CD cho cán bộ Dự án.
· Các dữ liệu sẽ được chuyển liên tục trong tháng 11/2024 - 01/2025 để đảm bảo tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án.
4. Yêu cầu về tài chính và yêu cầu khác:
· Phương thức thanh toán: thanh toán sau khi Dự án nhận được sản phẩm theo yêu cầu đề ra.
· Bảo hành: thời gian bảo hành kể từ khi sản phẩm được nghiệm thu (nếu có lỗi về cơ sở dữ liệu thì nhà cung cấp cần có biện pháp khắc phục dữ liệu đến khi sử dụng tốt).
5. Thời gian thực hiện: 
·      Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 11/2024 - 01/2025
·      Địa điểm làm việc: Hà Nội
6. Thông tin gửi báo giá:
Báo giá và hồ sơ năng lực (nếu có) được gửi về địa chỉ sau: 
Dự án PGI, Tầng 4, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. 
7. Kinh phí dự kiến: 
Không vượt quá 10% định mức mà đối tác tài trợ USAID phê duyệt.

	

	TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ




Đậu Anh Tuấn
Giám đốc Dự án PGI






[bookmark: _Hlk101193987]PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ CẦN THU THẬP, TỔNG HỢP
Dữ liệu cứng phục vụ xây dựng Chỉ số PCI-PGI2024

1. Dữ liệu từ Tổng điều tra doanh nghiệp hàng năm (2023 – 2024)
[bookmark: _Hlk101193949]Dữ liệu liệt kê phía dưới được thống kê cập nhật đến 31/12/2023 hoặc 30/6/2024 hoặc có thể theo giai đoạn từng tỉnh/thành phố. Dữ liệu được tổng hợp từ điều tra hàng năm của Tổng Cục thống kê (GSO) chia theo loại hình doanh nghiệp, gồm có:

· Số lượng doanh nghiệp đang 
hoạt động
· Tổng tài sản (đầu kỳ, cuối kỳ)
· Tài sản dài hạn (đầu kỳ, cuối kỳ)
· Tổng nguồn vốn (đầu kỳ, cuối kỳ)
· Vốn chủ sở hữu (đầu kỳ, cuối kỳ)
· Doanh thu thuần
· Lợi nhuận thuần

2. Dữ liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý (2023)
Dữ liệu về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo từng tỉnh, thành phố, lĩnh vực: 
· Vốn thực hiện;
· Vốn đăng ký (cấp mới, điều chỉnh, giá trị góp vốn, mua cổ phần);
· Số dự án và thông tin dự án (cấp mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần);
· Và một số phân tích khác liên quan đến tổng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu, so sánh giá trị cùng kỳ năm 2022.
3. Dữ liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023)
· Thiệt hại do thiên tai;
· Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;
· Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh;
· Tỷ lệ số vụ việc phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng đã được xử lý;
· Tỷ lệ số vụ việc phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng đã được xử lý;
· Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh;
· Tỷ lệ chi ngân sách cho bảo vệ môi trường;
· Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
· Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường;
· Dữ liệu khác.
4. Dữ liệu từ về Bộ Lao động Thương binh và xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo: (2023 đến 2024)
· Thống kê dân số từ 15 tuổi trở lên và lực lượng lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và các tỉnh/thành phố;
· Dân số trung bình của các tỉnh;
· Điểm thi tốt nghiệp cấp THPT.
5. Dữ liệu về thiết chế pháp lý tại địa phương (2023 - 2024)
· Thống kê thụ lý và giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại sơ thẩm (theo tỉnh, thành phố);
· Thống kê thụ lý và giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại sơ thẩm (theo loại vụ việc).
6. Dữ liệu về Cơ sở hạ tầng các địa phương (2023 - 2024)
· Số thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập internet chia theo tỉnh/thành phố;
· Giá điện tiêu thụ bình quân tại các tỉnh.
7. Dữ liệu khác (2023)
· Tổng sản phẩm (GRDP) của các tỉnh, thành phố (giá hiện hành và giá so sánh);
· [bookmark: _GoBack]Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách các cấp theo cơ cấu chi, theo lĩnh vực
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